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	Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh kỹ thuật     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh kỹ thuật     




Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nghe-nói 2




Mã học phần: LISP130235
2. Tên Tiếng Anh: Speaking-Listening 2

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)

4.Giảng viên phụ trách học phần



Giảng viên phụ trách chính: Trần Thị Thúy Hằng


Giảng viên cùng giảng dạy: 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học tiên quyết: Nghe-Nói (1)
            Môn học trước: Nghe-Nói (1)

6. Mô tả tóm tắt học phần




Học phần Nghe-Nói 2 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh ĐHSPKTđạt được năng lực nghe-nói ở trình độ trung cấp (B1). Các hoạt động giao tiếp vừa sức, thú vị và có mục đích, về những đề tài cập nhật dựa trên phương pháp cấu trúc, giúp sinh viên thực hành nói nhiều hơn và sáng tạo hơn trong thuyết trình, mô phỏng, tranh luận, nghiên cứu trường hợp và thông cáo dịch vụ công cộng. Ngoài ra, những kĩ năng học thuật như suy luận, tổng hợp, ghi chú và làm bài thi cũng được chú trọng giúp sinh viên phát triển các chiến lược để thành công trong lớp học và các kì thi.

7. Mục tiêu học phần ( Course Goals)
	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức nền và vốn từ vựng về các chủ đề giao tiếp quen thuộc; kiến thức chuyên môn về các các kiểu mẫu và lỗi phát âm thông thường, các chiến thuật trước và trong khi nghe, các chiến thuật giao tiếp và các chức năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp
	1.1, 1.2


	G2
	Kỹ năng nghe và giao tiếp về các chủ đề xã hội quen thuộc ở trình độ cao sơ cấp và ý thức chủ động trong học tập và làm việc
	2.1

	G3
	Kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
	3.1, 3.2


8.Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể :
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Mở rộng vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên thông qua nội dung các bài nghe và luyện tập nói
	1.1, 1.2

	
	G1.2
	Phân biệt được các chiến thuật nghevàgiao tiếp ở trình độ trung cấp
	1.1, 1.2

	
	G1.3
	Giải thích được các từ vựng liên quan đến chủ đề giao tiếp quen thuộc ở trình độ trung cấp
	1.1, 1.2

	
	G1.4
	Nhận diện được các kiểu mẫu và lỗi phát âm thông thường ở trình độ trung cấp
	1.1, 1.2

	

	G2
	G2.1
	Vận dụng các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài) ở trình độ trung cấp
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.2
	Vận dụng chiến thuật giao tiếp, các từ vựng liên quan đến các chủ đề giao tiếp quen thuộc để giao tiếp hiệu quả ở trình độ trung cấp
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.3
	Tự sửa lỗi phát âm thông thường và thực hành phát âm đúng ở trình độ trung cấp
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.3.3

	
	G2.4
	Phát triển sự chủ động trong học tập và làm việc
	2.4.6

	

	G3
	G3.1
	Phát triển kỹ nănglàm việc nhóm 
	3.1

	
	G3.2
	Phát triển kỹ năng thuyết trình và sự tự tin trong việc nói chuyện trước công chúng
	3.2


9. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

Helen S. Solorzano & Jennifer P. L. Schmidt, North Star 3-Listening and Speaking-Third edition. Pearson-Longman, 2009.(Textbooks, CDs or tapes)

- Sách (TLTK) tham khảo:

+ Brooks, Margaret. Q: Skills for Success – Listening and Speaking 3 – Oxford University Press, 2011. (Textbooks and CDs)

+ Richards, Jack C. Advanced tactics for listening – Second Edition – Oxford University Press, 2003. (Textbooks and CDs)

+ Miles Craven, Real Listening and Speaking 3. Cambridge University Press, 2008(Textbooks, CDs)

10. Đánh giá sinh viên
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	- Dự lớp và tham gia hoạt động: Điểm cộng hoặc trừ vào điểm quá trình
- Bài tập cá nhân  (Recording và bài Nghe)

- Bài tập nhóm  ( Group presentation về chủ đề Tự chọn)


	Quá trình


	Trong suốt học kỳ
	Bài tập về nhà và tham gia hoạt động trong lớp
	G1 

G2

G3
	25%

5%

	             2 bài kiểm tra 

Bài Listening (Listen twice)

Part 1: Multiple choice questions

Part 2: True/False questions

Part: Gap filling (Summary completion)

Number of question items: 15-20 

 Speaking  Achievement test 

(5 minutes/pair) 

A role play/ pair of candidates (with detailed role cards): 2-3 minutes/pair

A short section for presentation: 2-3minutes/student

Level: B1 (Intermediate)
	Thi giữa kỳ
	Tuần 8 và Tuần 13
	Thi tự luận

& Vấn  đáp
	G1 

G2

G3
	20%

	Listening achievement test (Listen twice)

Part 1: Multiple choice questions

Part 2: True/False questions

Part: Gap filling (Summary completion)

Number of question items: 25-30 

 Speaking  Achievement test 

(5 minutes/pair) 

A role play/ pair of candidates (with detailed role cards): 2-3 minutes/pair

A short section for presentation: 2-3minutes/ student

Level: B1 (Intermediate)
	Thi cuối kỳ
	Cuối kỳ (theo lịch sắp xếp của Khoa và nhà Trường)
	Thi tự luận

& vấn đáp
	G1 

G2

G3
	50%


11.Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15)
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1


	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 
Nội dung GD lý thuyết:

+ Sinh viên làm bài kiểm tra trình độ

+ Sơ lược về khóa học:, chương trình học, cách thức kiểm tra, phương pháp học trên lớp, phương pháp tự học
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

+   Thảo luận nhóm
	G2.1



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

N/A

	N/A

	2-3
	Unit 1: Advertising on the air
	

	1 
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

+ Nghe

-Đoán nội dung bài nghe (trả lời câu hỏi gợi ý)

-Từ vựng (Đọc bài text)

-Bài nghe 1

-Thảo luận ý kiến về nội dung bài nghe 1

-Bài nghe 2 

+ Nói

-Từ vựng

-Thảo luận theo câu hỏi 

-Phát âm

-Đóng vai thực hành phát âm

- Kĩ thuật: Attention grabbers + thực hành

-Thực hành nói: sáng tạo và thuyết trình bài quảng cáo

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   +   Thảo luận nhóm
	G1

G2

G3



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

+ Phát âm

Bài 1 – pronunciation, North Star 3

+ Ngữ pháp

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài tập 2,3 – North Star 3

Bài 1- Q- Skills 3


	G1.1

G2.1

G3.1

	     4-5
	Unit 3: Extreme sports
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

+Nghe

-Chuẩn bị ý tưởng nghe (nhìn vào hình và trả lời câu hỏi)

-Từ vựng (đọc bài)

-Nghe ý chính (redesigned) và chi tiết (bài nghe 1,2 và bài tổng hợp)

+Nói

-Từ vựng

-Nghe và lặp lại bài đọc

-Thảo luận nhóm (mục tiêu quan trọng trong cuộc sống)

-Ngữ pháp (đại từ phản thân và đại từ tương hổ)

-Phát âm

-Cụm từ thể hiện ý kiến

-Đóng vai (nhóm 3) (bài tập 3)

-Thảo luận nhóm (production part)

+ Giới thiệu và hướng dẫn làm đề thi PET – Nghe & Nói      Phần 2

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   +   Thảo luận nhóm


	G1

G2

G3



	1 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Đề tài nghiên cứu – North Star 3, trang 193

Bài 2,3- Q- Skills 3


	G1.1

G2.1

G3.1

	    6-7
	Unit 5: Tourism

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

+Nghe

-Chuẩn bị ý tưởng (nhìn hình và trả lời câu hỏi)

-Từ vựng (đọc bài)

-Nghe ý chính và chi tiết (bài nghe 1,2, và tổng hợp)

+Nói

-Từ vựng

-Thảo luận nhóm (về nơi du lịch)

-Ngữ pháp (mệnh đề if)

-Phát âm

-Thảo luận (phần “Simulation”)

+ Giới thiệu và hướng dẫn làm đề thi PET – Nghe & Nói      Phần 3

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   +   Thảo luận nhóm

	G1

G2

G3



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

Đề tài nghiên cứu – North Star, trang 194
Bài 4,5- Q- Skills 3


	G1.1

G2.1

G3.1

	8
	Mid Term Test 1
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

I. Listening (Listen twice)

Part 1: Multiple choice questions

Part 2: True/False questions

Part: Gap filling (Summary completion)

Number of question items: 15-20

II. Speaking

(5 minutes/pair)

A role play/ pair of candidates (with detailed role cards): 2-3 minutes/pair

A short section for follow-up questions: 1-2 minutes/pair

Level: B1 (Intermediate)
	G1

G2

G3



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

No homework assigned
	

	9-10
	Unit 7: The simple life

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

+Nghe

-Chuẩn bị ý tưởng (nhìn vào hình và trả lời câu hỏi)

-Từ vựng

-Nghe ý chính và chi tiết (bài nghe 1,2, và tổng hợp)

+Nói

-Từ vựng

-Ngữ pháp

-Phát âm (nhịp điệu)

-Ngôn ngữ miêu tả

-Thực hành nói (phần “Impromptu presentation)

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   +   Thảo luận nhóm
	G1

G2

G3



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

Đề tài nghiên cứu – North Star, trang 195

Bài 6,7- Q- Skills 3


	G1.1

G2.1

G3.1

	  11-12
	Unit 9: Climate changes

A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

+Nghe

-Chuẩn bị ý tưởng (nhìn hình và trả lời câu hỏi)

-Từ vựng 

-Nghe ý chính (redesigned) và chi tiết (bài nghe 1,2, và tổng hợp)

+Nói

-Từ vựng

-Ngữ pháp (Động từ hình thái chỉ sự cần thiết)

-Phát âm (ngữ điệu)

-Cách giữ lược nói

-Thảo luận nhóm (cách thuyết trình seminar)

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   +   Thảo luận nhóm
	G1

G2

G3



	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

Bài tập “Alternative topic” – North Star, trang 172

Bài 8,9- Q- Skills 3


	G1.1

G2.1

G3.1

	13
	Mid Term Test 2
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

I. Listening (Listen twice)

Part 1: Multiple choice questions

Part 2: True/False questions

Part: Gap filling (Summary completion)

Number of question items: 15-20

II. Speaking

(5 minutes/pair)

A role play/ pair of candidates (with detailed role cards): 2-3 minutes/pair

A short section for follow-up questions: 1-2 minutes/pair

Level: B1 (Intermediate)
	G1

G2

G3



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

No homework assigned
	

	   14
	Group Presentation Day
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

- Students present their project in class

PPGD chính:

· Lecturing

+   Project-based teaching
	G2

G3.2



	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:

Bài tập “Alternative topic” – North Star, trang 172

Bài 10,11- Q- Skills 3


	

	15
	Revision
	

	
	A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

· Revise the grammar and vocabularies preveiously taught

· Presenting the assessment criteria in the Speaking test

· Introducing the format of the Speaking and Listening test

· Questions andanswer section

PPGD chính:

· Lecturing

· Pair and group discussion

· Communicative approach

+Project-based teaching.
	G1

G2




12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày10  tháng  05 năm 2014

Lý do: Thay đổi theo định dạng ĐCCT mới

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thúy Hằng

Tổ trưởng Bộ môn:
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